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ĐỀ 3 
Câu 1: Thông tin nào sau đây là sai khi nói về tia X? 

A. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại.  

B. Có khả năng làm ion hóa không khí.  

C. Có khả năng xuyên qua một tấm chì dày vài cm.  

D. Có khả năng hủy hoại tế bào. 

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh 

sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát thấy 

A. khoảng vân tăng lên.  B. khoảng vân giảm xuống. 

C. vị trị vân trung tâm thay đổi. D. khoảng vân không thay đổi. 

Câu 3: Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì 

A. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi. B. tần số thay đổi, vận tốc không đổi. 

C. tần số không đổi, vận tốc thay đổi. D. tần số không đổi, vận tốc không đổi. 

Câu 4: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây ? 

A. Từ 10−9 m đến 10−7 m. B. Từ 7,5.10−7 m đến 10−3 m.  

C. Từ 10−12 m đến 10−9 m. D. Từ 4.10−7 m đến 7,5.10−7 m. 

Câu 5: Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 3,125.10−19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10−34 Js, vận 

tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là 

A. 0,5275 m. B. 0,7406 m. C. 0,4125 m. D. 0,636 m. 

Câu 6: Trong một khoảng thời gian, một con lắc thực hiện được 15 dao động. Thay đổi chiều dài của 

nó một đoạn 16 cm thì trong cùng khoảng thời gian đó, con lắc thực hiện được 25 dao động. Chiều dài 

ban đầu ban đầu của con lắc bằng 

A. 50 cm. B. 25 cm. C. 20 cm. D. 40 c m. 

Câu 7*: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được 

quãng đường có độ dài A là 

A. 
f

4
. B. 

1

3f
. C. 

1

6f
. D. 

1

4f
. 

Câu 8: Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Trường 

hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R 

A. Thay đổi C để URmax  B. Thay đổi L để ULmax  

C. Thay đổi f để UCmax  D. Thay đổi R để UCmax 

Câu 9: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng 

phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính 

bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tính cơ năng của chất điểm. 

A. 0,1125 J. B. 1,125 J. C. 11,25 J. D. 112,5 J. 

Câu 10: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Li độ x của vật khi động năng bằng 2 lần thế 

năng của lò xo là 

A. x = 
2

2

A
  B. x = 

3

2

A
  C. x = 

3

A
  D. x = 

3

A
  

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn là 2 m. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm 1,8 mm. Bước sóng ánh sáng 

đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,4 m. B. 0,55 m. C. 0,5 m. D. 0,6 m. 

Câu 12*: Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ 

X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 

chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là 

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s. 
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Câu 13: Trong phản ứng hạt nhân: 9

4 Be +  → X + n. Hạt nhân X là 

A. 12

6 C. B. 14

6 C. C. 12

5 B. D. 16

8 O. 

Câu 14: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9 m đến 10-7 m thuộc vùng nào trong thang sóng 

điện từ ? 

A. Tia X. B. Tia tử ngoại. C. Ánh sáng nhìn thấy. D. Tia hồng ngoại. 

Câu 15: Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây là đúng ? 

A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ứng với phôtôn càng lớn. 

B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau. 

C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ. 

D. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên. 

Câu 16: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: 

A. 10000 dB. B. 100 dB C. 50 dB D. 20 dB 

Câu 17: Hai con lắc đơn, dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất, có năng lượng như nhau. 

Quả nặng của chúng có cùng khối lượng. Chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây 

treo con lắc thứ hai ( l1 = 2l2). Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là 

A.  1 = 2 2 . B.  1 = 
1

2
  2. C.  1 = 

2

1
 2 . D.  1 = 2  2 . 

Câu 18: Phát biểu nào là sai khi nói về dao động tắt dần: 

A. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.  

B. Cơ năng dao động giảm dần. 

C. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. 

D. Biên độ dao động giảm dần. 

Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm. Nếu tại một thời điểm nào đó 

vật đang có li độ x = 3cm và đang chuyển động theo chiều dương thì sau đó 0,25 s vật có li độ là 

A. 0. B. 4cm. C. −4cm. D. -3cm. 

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 m. 

Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở khác phía với nhau so với vân sáng chính giữa là 

A. 3,5 mm. B. 4,5 mm. C. 2,5 mm. D. 1,5 mm. 

Câu 21: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng ? 

A. Sự tạo thành quang phổ vạch. B. Các phản ứng quang hóa 

C. Sự phát quang của các chất. D. Sự tạo thành dòng điện. 

Câu 22*: Công thoát electron của một kim loại là A0, giới hạn quang điện là 0. Khi chiếu vào bề mặt 

kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng  = 0,50 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang 

điện bằng 

A. A0. B. 2A0. C. 
4

3
A0. D. 

2

1
A0. 

Câu 23: Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số 

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ. B. lớn hơn tần số của tia gamma. 

C. lớn hơn tần số của tia màu tím. D. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 

Câu 24: Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào: 

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng. 

C. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng. D. phương dao động và phương truyền sóng. 

Câu 25: Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc của vật 

A. Tăng khi giá trị vận tốc tăng. B. Giảm khi giá trị vận tốc tăng. 

C. Không thay đổi. D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật. 

Câu 26: Khi nói về con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, phát biểu nào sau đây là sai? 
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A. Khi vật ở vị trí cân bằng độ biến dạng của lò xo bằng không. 

B. Li độ của vật bằng độ biến dạng của lò xo. 

C. Lực đàn hồi của lò xo cũng là lực hồi phục tác dụng lên vật. 

D. Lực đàn hồi cực tiểu luôn bằng không. 

Câu 27: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = U0cos t 

(V). Điều chỉnh C = C1 thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W. Điều chỉnh C = C2 thì 

hệ số công suất của mạch là 
3

2
. Công suất của mạch khi đó là 

A. 100W B. 300W C. 150W D. 250W 

Câu 28: Chọn câu đúng khi nói về sóng cơ học? 

A. Sóng ngang lan truyền được trong môi trường lỏng, khí, rắn. 

B. Tốc độ truyền sóng là tốc độ dao động của phần tử vật chất. 

C. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường. 

D. Khi sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì tần số và bước sóng đều tăng. 

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng vân là i. Khoảng cách 

giữa vân sáng và vân tối kề nhau là 

A. i. B. 1,5i. C. 0,5i. D. 2i. 

Câu 30*: Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Công suất phát xạ 

của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng 

A. 2,01.1020. B. 0,33.1019. C. 0,33.1020. D. 2,01.1019. 

Câu 31: Chu kì bán rã của chất phóng xạ 90

38
Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất 

phóng xạ đó phân rã thành chất khác? 

A. 12,5%. B. 93,75%. C. 87,5%. D. 6,25%. 

Câu 32: Giao thoa với hai khe Y-âng có a = 0,5 mm; D = 2 m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng có 

bước sóng từ 0,40 m đến 0,75 m. Tính bề rộng của quang phổ bậc 2. 

A. 2,8 mm. B. 1,4 mm. C. 4,2 mm. D. 5,6 mm. 

Câu 33: Kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,3 m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là 

A. 6,62 eV. B. 5,25 eV. C. 3,25 eV. D. 4,14 eV. 

Câu 34: Trên một sợi dây dài 240 cm với hai đầu cố định, nếu vận tốc truyền sóng là v = 40 m/s và 

trên dây có sóng dừng với 12 bụng sóng thì chu kỳ sóng là bao nhiêu? 

A. 0,03s B. 0,02s C. 0,04s D. 0,01s 

Câu 35: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k, đầu trên treo vào một điểm cố định, 

đầu dưới treo một vật nặng khối lượng m. Ban đầu đưa vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả 

nhẹ, vật đi xuống một đoạn 8cm thì dừng lại tạm thời. Cho g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật khi qua vị trí 

cân bằng là 

A. 6,26 m/s. B. 0,626 cm/s. C. 0,626 m/s. D. 6,26 cm/s. 

Câu 36: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng và cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. 

Điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 220V; 0,8A. Điện áp và cường độ ở cuộn thứ cấp là 

A. 11V; 0,04A. B. 1100V; 0,04A. C. 11V; 16A. D. 22V; 16A. 

Câu 37: Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

D. Tổng hợp một số ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 

Câu 38: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại tuỳ thuộc vào 

A. bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loai. B. áp suất trên bề mặt kim loại. 

C. bản chất của kim loại. D. cường độ chùm sáng chiếu vào kim loại. 
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Câu 39: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 = 0,55 m và 2 = 0,25 m vào một tấm kẻm có 

công thoát electron là A = 3,55 eV. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? 

A. Cả hai bức xạ. B. Chỉ có bức xạ 1. 

C. Chỉ có bức xạ 2. D. Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó. 

Câu 40: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có 

A. cùng số nơtron. B. cùng khối lượng. C. cùng số prôtôn. D. cùng số nuclôn. 

Câu 41: Chất phóng xạ iôt 131

53 I có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất này. Sau 24 ngày, số 

gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là 

A. 25 g. B. 50 g. C. 150 g. D. 175 g. 

Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30 2 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối 

tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt 

cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn 

dây là 

A. 120V B. 60 2 V C. 60V D. 30 2 V 

Câu 43: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn 

định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với 

nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng. 

A. 15m/s B. 0,125cm/s C. 0,125m/s D. 15cm/s 

Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân:  + 27

13
Al → X + n. Hạt nhân X là 

A. 30

15
P. B. 23

11 Na. C. 27

13
Mg. D. 20

10
Ne. 

Câu 46: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,6 m và 

2 = 0,5 m thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. 

Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. 

A. 0,8 mm. B. 6 mm. C. 8 mm. D. 0,6 mm. 

Câu 47: Hạt nhân 14

6 C phóng xạ −. Hạt nhân con sinh ra có 

A. 7 prôtôn và 7 nơtron.  B. 6 prôtôn và 7 nơtron.  

C. 7 prôtôn và 6 nơtron.  D. 5 prôtôn và 6 nơtron. 

Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, 

khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Miền vân giao thoa trên 

màn có bề rộng 18 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là 

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15. 

Câu 49: Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Một ánh sáng đơn sắc có tần số 

4.1014 Hz, bước sóng của nó trong chân không là 

A. 0,75 m. B. 0,75 mm. C. 0,75 m. D. 0,75 nm. 

Câu 50: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học? 

A. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. 

B. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên 

hệ ấy. 

C. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng không phụ 

thuộc vào lực cản của môi trường. 

D. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của 

hệ. 

Câu 52: Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó, ta phải 

A. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát. 

B. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu 

kì. 
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C. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian. 

D. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

Câu 53: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất 

phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất 

phóng xạ này là 

A. 
1

16
N0. B. 

1

64
 N0. C. 

1

8
N0. D. 

1

32
N0. 

Câu 54: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng vân là i. Khoảng cách từ 

vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là 

A. 7i. B. 9i. C. 8i. D. 10i 

Câu 55: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,64 m. Vân 

sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng 

A. 1,20 mm. B. 1,66 mm. C. 1,92 mm. D. 6,48 mm. 

Câu 57: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền 

sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao 

động lệch pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị 

trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. 

A. 12Hz B. 8,5Hz C. 10Hz D. 12,5Hz 

Câu 58: Một mạch điện xoay chiều có tần số 50 Hz gồm điện trở 75 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự 

cảm 318,30 mH và tụ điện có điện dung 15,91 μF mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch có giá trị 

A. 175 Ω. B. 100 Ω. C. 375 Ω. D. 125 Ω. 

Câu 59*: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 127,32 mH và 

tụ điện có điện dung C thay đổi. Điện áp hai đầu mạch u = U 2 cos100πt (V). Vôn kế có điện trở rất 

lớn mắc vào hai đầu điện trở. Cho R ≠ 0, điều chỉnh điện dung đến giá trị C0 thì khi thay đổi giá trị R 

số chỉ vôn kế không đổi. Giá trị điện dung C0 của tụ điện là 

A. 46,75 μF. B. 79,58 μF. C. 86,67 μF. D. 65,25 μF. 

Câu 60: Trong quá trình biến đổi 238

92
U thành 206

82 Pb chỉ xảy ra phóng xạ  và -. Số lần phóng xạ  và 

− lần lượt là 

A. 10 và 6. B. 8 và 6. C. 8 và 10. D. 6 và 8. 

Câu 61: Dùng ptôtôn có WP = 1,20 MeV bắn vào hạt nhân 
7

3Li  đứng yên thì thu được hai hạt nhân 
4

2He  có cùng vận tốc. Cho mP = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mHe = 4,0015u và 1 u = 931MeV/c2. Động 

năng của mỗi hạt 
4

2He là: 

A. 0,6MeV B. 7,24MeV C. 8,52MeV D. 9,12MeV 

Câu 62: Nguyên tử hidrô ở trạng thái dừng mà có thể phát ra được 6 bức xạ. Ở trạng thái này electron 

đang chuyển động trên quỹ đạo dừng 

A. M. B. O. C. P D. N. 

Câu 63: Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 56

26
Fe. Biết mFe = 55,9349 u, mp = 1,00728 u ;  

mn = 1,00866 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. 

A. 8,55 MeV. B. 7,84 MeV. C. 6,85 MeV. D. 5,58 MeV. 

Câu 64: Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với 

A. kim loại bạc. B. kim loại kẽm. C. kim loại xesi. D. kim loại đồng. 

Câu 66: Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của 

âm? 

A. Tần số. B. Cường độ âm. C. Mức cường độ âm. D. Đồ thị dao động. 
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Câu 67: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều 

hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối 

lượng m bằng 

A. 200 g. B. 800 g. C. 50 g. D. 100 g. 

 

ĐỀ 4 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. sóng âm thanh bao gồm cả sóng âm, hạ âm và siêu âm.  

B. sóng hạ âm là sóng cơ học có tần số nhỏ hơn 16kHz. 

C. sóng siêu âm là sóng cơ học có tần số lớn hơn 20kHz.  

D. sóng âm là sóng cơ học có tần số từ 16kHz đến 20kHz. 

Câu 2: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi: 

A. sớm pha /2 so với gia tốc. B. trễ pha /2 so với gia tốc. 

C. ngược pha với gia tốc. D. cùng pha với gia tốc. 

Câu 3: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60cm , hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 

3  bụng sóng, tần số sóng là 100Hz . Tốc độ truyền sóng trên dây là: 

A. 400 /m s  B. 200 /m s  C. 40 /m s  D. 20 /m s  

Câu 4: Tính năng lượng tối thiểu để chia hạt nhân 
12

6 C  thành 3 hạt α. Cho mC=11,9967u ; mα=4,0014u 

 A. 7,260.10−12J B. 11,678.10−13J C. 11,177.10−13J D. 6,886.10−13J 

Câu 5: Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,2µm vào 1 quả cầu bằng đồng, đặt cô lập về 

điện. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30µm. Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được so với đất là? 

 A. 1,34V B. 3,12V C. 4,26V D. 2,07V 

Câu 6: Công thoát kim loại Na là 2,48eV. Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,36µm vào tế bào quang 

điện có catốt bằng Na thì cường độ dòng quang điện bão hòa là 3µA Số electron bức ra khỏi catốt 

trong 1 s là 

 A. 3,263.1012  B. 4,827.1012  C. 1,875.1013  D. 2.544.1013  

Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân: 
2 2 3 1

1 1 1 1D D T p+ → + . Biết khối lượng hạt nhân 
2

1 D là 2,0163u, 
3

1T là 

3,016u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là 

 A.1,8 MeV B.2,6 MeV C.8,7 MeV  D.3,6 MeV 

Câu 8: Năng lượng phôtôn là 2,8.10-19J. Bước sóng cuả ánh sáng này là bao nhiêu? 

 A. 0,58 m    B. 0,45 m  C. 0,71 m    D. 0,66 m  

Câu 9: Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là: 

A. hai lần bước sóng.  B. một nửa bước sóng. 

C. một phần tư bước sóng. D. một bước sóng. 

Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 

20Hz . Tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm  và 20cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và 

đường trung trực của AB có 3  dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: 

A. 20 /v cm s=  B. 53,4 /v cm s=  C. 26,7 /v cm s=  D. 40 /v cm s=  

Câu 11: Con lắc đơn đơn dao động với biên độ góc 060  ở nơi có gia tốc 29,8 /m s . Vận tốc của con 

lắc khi qua vị trí cân bằng là 2,8 /m s . Độ dài dây treo con lắc là: 

A. 1m  B. 3,2m  C. 0,8m  D. 1,6m  

Câu 12: Sóng âm có tần số 450Hz  lan truyền với tốc độ 360 /m s  trong không khí. Hai điểm cách 

nhau 1m  trên cùng phương truyền sóng thì chúng dao động: 

A. cùng pha B. lệch pha /4 C. ngược pha D. vuông pha 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai ? Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện 

 A. phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa anôt và catôt.  

 B. phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng  kích thích. 
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 C. phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.  

 D. không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích. 

Câu 15: Hạt nhân 
60

27Co  khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u và khối lượng 

của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
60

27Co là 

 A. 4,544u.  B. 3,637u. C. 3,154u.  D. 4,536u.  

Câu 17: Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân U 234 phóng xạ tia α tạo thành đồng vị Th 230. Cho 

năng lượng liên kết riêng của hạt α là 7,10 MeV; U 234 là 7,63 MeV; Th 230 là 7,70 MeV 

 A.42,82 eV B.13,98 eV  C.13,98 MeV  D.42,82 MeV 

Câu 18: Một sóng cơ có tần số 50Hz  lan truyền trong môi trường với tốc độ 100 /m s . Bước sóng của 

sóng là: 

A. 150m  B. 2m  C. 0,5m  D. 50m  

Câu 19: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức ( )0,5 2 cos100i t A= . Chu kỳ của 

dòng điện là: 

A. 50s  B. 0,01s  C. 0,02s  D. 0,2s  

Câu 20: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung 

kháng của tụ điện: 

A. giảm đi 2 lần. B. tăng lên 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 4 lần. 

Câu 21: Một con lắc đơn có chiều dài 1l  dao động với chu kỳ 1 0,8T s= . Một con lắc khác có chiều dài 

2l  dao động với chu kỳ 2 0,6T s= . Chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài 1 2l l+ : 

A. 0,8T s=  B. 1,4T s=  C. 1T s=  D. 0,7sT =  

Câu 22: Sóng dừng trên một dây đàn hồi AB dài 130cm  có đầu A cố định, đầu B dao động với tần số 

100Hz . Biết tốc độ truyền sóng là 40 /m s . Quan sát trên dây có: 

A. 7 nút sóng và 6 bụng sóng. B. 6 nút sóng và 6 bụng sóng. 

C. 7 nút sóng và 7 bụng sóng. D. 6 nút sóng và 7 bụng sóng. 

Câu 23: Đồng vị 
60

27Co  là chất phóng xạ - với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng 
60

27Co có khối lượng mo. Sau một năm lượng 
60

27Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm ? 

 A. 12,2%.  B. 27,8%.  C. 42,7%. D. 30,2%.  

Câu 24: Chiếu nguồn bức xạ điện từ có bước sóng 0,3 µm lên mặt kim loại dùng làm catốt của tế bào 

quang điện, người ta thu được cường độ dòng quang điện bão hòa 6,4 mA, biết hiệu suất lượng tử 

20%. Công suất bức xạ của nguồn là: 

 A. 5,3 mW B. 132,5 mW  C. 5,3 W D. 132,5 W  

Câu 26: Khi đã có dòng quang điện thì nhận định nào sau đây sai: 

 A. Cường độ dòng quang điện phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa anốt và catốt. 

 B. Một phần năng lượngcủa phôtôn dùng để thực hiện công thoát electron. 

 C. Cường độ dòng điện bão hoà tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích. 

 D. Động năng ban đầu cực đại của electron bằng công điện trường hãm. 

Câu 27: Chỉ ra câu khẳng định SAI . 

 A.Phôtôn có năng lượng xác định B.Phôtôn có vận tốc xác định. 

 C.Phôtôn có mang điện tích D. Phôtôn có tần số xác định. 

Câu 28: Điều kiện để có giao thoa sóng là: 

A. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.  

B. hai sóng có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau. 

C. hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.  

D. hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian giao nhau. 

Câu 29: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu lần 

lượt là /3 và −/6. Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động trên là: 

A. /4 B. −/2 C. /12 D. /6 
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Câu 30: Dao động cơ học của con lắc vật lý trong đồng hồ quả lắc khi đồng hồ chạy đúng là dao 

động: 

A. tự do. B. duy trì. C. cưỡng bức. D. tắt dần. 

Câu 31: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 5 210 W / m− . Biết cường độ âm 

chuẩn là 12 2

0 10 W /I m−= . Mức cường độ âm tại điểm đó là: 

A. 80dB  B. 50dB  C. 60dB  D. 70dB  

Câu 32: Hạt nhân U235

92 hấp thụ một hạt nơtrôn sinh ra x hạt  , y hạt  − , một hạt Pb208

82  và 4 hạt 

nơtrôn. Số hạt x và y có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây : 

 A. x = 6 và y = 2 B. x = 2 và y = 7 C. x = 6 và y = 1 D. x = 7 và y = 2 

Câu 33:  Giới hạn quang điện phụ thuộc vào: 

 A. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào catốt. B. Bản chất của kim loại dùng làm catốt. 

 C. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện.     D. Điện trường giữa anốt và catốt. 

Câu 37: Sóng âm không truyền được trong môi trường: 

A. chân không. B. chất khí. C. chất lỏng. D. chất rắn. 

Câu 38: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L  một hiệu điện thế xoay chiều ( )200cos100u t V=  

thì thấy cường độ hiệu dụng trong mạch là ( )2 2 A . Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị là: 

A. ( )
1

L H


=  B. ( )
1

2
L H


=  C. ( )

3

2
L H


=  D. ( )

1

5
L H


=  

Câu 39: Phát biểu nào đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần: 

A. dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc /2.  

B. dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc /2. 

C. dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc /2.  

D. dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc /2. 

Câu 40: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng của phôtôn. 

 A. Năng lượng phôtôn tỉ lệ với tần số ánh sáng. 

 B. Khi truyền trong môi trường, năng lượng của phôtôn giảm vì bước sóng giảm. 

 C. Năng lượng phôtôn càng nhỏ thì ánh sáng thể hiện tính chất hạt càng mạnh. 

 D. Có độ lớn như nhau đối với mọi ánh sáng có bước sóng khác nhau. 

Câu 41: Cho phản ứng phân hạch : 
235 139 94

92 53 39 3 175,923n U I Y n MeV+ → + + + . Tính khối lượng than 

cần đốt để nó tỏa ra 1 nhiệt lượng bằng với nhiệt lượng tỏa ra sau khi phân hạch hết 100g U theo phản 

ứng trên. Biết 1kg than khi đốt tỏa nhiệt lượng 30MJ 

 A. 420 tấn B. 450 tấn C. 240 tấn D. 540 tấn 

Câu 42: Với một tế bào quang điện cho trước, để có dòng quang điện thì điều kiện nào sau đây phải 

được thỏa 

 A. Cường độ chùm sáng kích thích phải đủ lớn.  

 B. Ánh sáng kích thích phải giàu tia tử ngoại. 

 C. Điện thế anốt phải cao hơn điện thế catốt.      

 D. Tần số ánh sáng kích thích phải lớn hơn 1 giá trị xác định. 

Câu 43: Xét dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ của dao 

động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? 

A. tần số chung của hai dao động. B. biên độ của dao động thứ hai. 

C. độ lệch pha của hai dao động. D. biên độ của dao động thứ nhất. 

Câu 44: Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha: 

A. máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại. 

B. máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường 

quay. 

C. máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

D. máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi. 
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Câu 45: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó. 

B. chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ. 

C. chu kỳ dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng. 

D. chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi 

treo con lắc dao động. 

Câu 46: Con lắc lò xo gồm vật 100m g= và lò xo có độ cứng 100 /k N m=  dao động điều hòa với 

chu kỳ là: ( )2 10 =  

A. 0,2T s=  B. 0,1T s=  C. 0,3T s=  D. 0,4T s=  

Câu 47: Một nguyên tử muốn phát 1 photon thì phải: 

 A. Nhận kích thích nhưng vẫn ở trạng thái cơ bản. B. Ở trạng thái cơ bản. 

 C. Electron chuyển từ quĩ đạo mức năng lượng cao xuống quĩ đạo có mức năng lượng thấp hơn. 

 D. Có động năng lớn. 

Câu 48: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm ca tốt là 0,30µm, công thoát của kim loại đó là 

 A. 4,14eV B. 6,62eV C. 2,21eV D. 1,16eV 

Câu 28. Hạt  có khối lượng 4,0015u, biết số Avô-ga-đrô NA = 6,02.1023mol-1, lu = 931MeV/c2. Các 

nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt , năng lượng toả ra khi tạo thành l mol khí hêli là  

 A. 2,7.1012J.  B. 2,7.1010J. C. 3,5.1010J. D. 3,5.1012J.  

Câu 49: Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai-man là 122nm, bước sóng của vạch đỏ 

và lam của dãy Ban-me là 0,656µm và 0,4860µm. Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pa-sen là 

 A. 0,7645µm. B. 1,3627µm. C. 1,8754µm. D. 0,9672µm. 

Câu 50: Trường hợp nào sau đây có sự quang-phát quang? 

 A.Màu xanh của biển quảng cáo lúc ban ngày. 

 B.Ánh sáng màu lục phát ra từ đầu cái cọc tiêu trên đường núi khi đèn ô tô chiếu vào. 

 C.Ánh sáng phát ra từ bụng con đom đóm D.Ánh sáng của 1 ngọn đèn đường. 

Câu 51: Một vật dao động điều hòa theo phương trình ( )6cos 4 tx cm= . Li độ của vật tại thời điểm 

10t s= là: 

A. 3x cm= −  B. 6x cm=  C. 3x cm=  D. 6x cm= −  

Câu 52: Đặt điện áp xoay chiều ( )200 2 cos100u t V=  vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung 

kháng 50CZ =   mắc nối tiếp với điện trở thuần 50R =  . Cường độ dòng điện trong mạch có biểu 

thức là: 

A. ( )2 2 cos 100
4

i t A



 

= − 
 

 B. ( )4cos 100
4

i t A



 

= − 
 

 

C. ( )2 2 cos 100
4

i t A



 

= + 
 

 D. ( )4cos 100
4

i t A



 

= + 
 

 

Câu 53: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử 

dụng chủ yếu hiện nay là: 

A. giảm công suất truyền tải. B. tăng điện áp trước khi truyền tải. 

C. giảm tiết diện dây.  D. tăng chiều dài đường dây. 

Câu 54: Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo có độ cứng k  dao động điều hòa. Khi mắc thêm vào vật 

m một vật khác có khối lượng gấp 3 lần vật m thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ: 

A. giảm đi 2 lần.          B. giảm đi 3 lần.               C. tăng lên 2 lần. D. tăng lên 3 lần. 

Câu 35: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào: 

A. vận tốc truyền âm. B. cường độ. C. biên độ. D. tần số. 

Câu 55*: Ban đầu có 1 mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bán rã T. Cứ 1 hạt nhân X sau 

khi phóng xạ tạo thành 1 hạt nhân Y. Nếu hiện nay trong mẫu chất đó tỉ lệ số nguyên tử của chất Y và 

chất X là k thì tuổi của mẫu chất được xác định như sau: 
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 A.
ln

2ln 2

T k
 B.

ln

ln 2

T k
  C.

ln 2

ln

T

k
 D.

2 ln

ln 2

T k
 

Câu 56*: Công suất của nguồn bức xạ 0,3µm là 2W, cường độ dòng quang điện bão hòa 4,83mA.  

Hiệu suất lượng tử là: 

 A. 0,2% B. 10% C. 1% D. 2%  

Câu 57*: Hạt prôtôn có động năng 3,5 MeV bắn phá nhân  
23

11 Na  đứng yên tạo ra hạt    và hạt X. 

Cho biết 2 hạt sinh ra chuyển động cùng hướng nhưng hạt  có độ lớn vận tốc bằng 2 lần độ lớn vận 

tốc của hạt nhân X. Cho biết khối lượng 
273,97 ; 9,84 ; 1,67.10p X p pm m m m m kg

−= = =  . Xác định 

động năng của hạt X 

 A. 4,8MeV B. 4,9MeV C. 0,09MeV D. 4,4MeV 

Câu 58: Cho phản ứng hạt nhân 
3

1T X n+ → + . X là  

 A. đơ-tơ-ri B. triti C. nơ-tron D. proton 

Câu 59: Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, kẽm nhôm nằm trong vùng ánh sáng 

nào 

 A.Tử ngoại.        B.Cả 3 vùng ánh sáng trên  C.Ánh sáng khả kiến. D.Hồng ngoại. 

Câu 60: Khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào sau đây không đổi? 

A. vận tốc truyền sóng. B. bước sóng. C. tần số dao động. D. biên độ dao động. 

Câu 61: Sóng ngang là sóng: 

A. lan truyền theo phương nằm ngang. 

B. trong đó các phần từ sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. 

C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. 

D. trong đó các phần tử sóng dao động theo cùng một phương với phương truyền sóng. 

Câu 62: Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là một nam châm điện gồm 10  cặp cực. Để phát ra 

dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz  thì vận tốc roto phải bằng: 

A. 300vòng/phút B. 50vòng/phút C. 500vòng/phút D. 3000vòng/phút 

Câu 63: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 /k N m=  dao động điều hòa với chu kỳ 0,5s , biên độ 

5cm . Lấy 2 10 = . Năng lượng dao động của con lắc là: 

A. 1250J  B. 12,5J  C. 0,125J  D. 250J  

Câu 64: trong hiện tượng quang-phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì? 

 A.Tạo ra dòng điện trong chân không. B.Làm nóng vật. 

 C.Thay đổi điện trở của vật. D.Làm cho vật phát quang. 

Câu 65: Chiếu ánh sáng màu vàng vào mặt 1 tấm vật liệu thì thí nghiệm chứng tỏ có electron bật ra 

khỏi tấm vật liệu. Tấm vật liệu đó là 

 A.Kim loại. B.Chất cách điện. C.Kim loại kiềm.  D.Chất hữu cơ. 

Câu 66: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào catôt của tế bào quang điện.Với  hiệu điện thế hãm là 

1,9V thì dòng quang điện triệt tiêu. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là 

 A. 5,2.105m/s; B. 6,2.105m/s; C. 7,2.105m/s; D. 8,2.105m/s 

Câu 67: Cho phản ứng hạn nhân 
210 4

84 2Po He X→ + . Nếu lúc đầu có 0,4 Kg 
210

84 Po thì sau ba chu kỳ có 

bao nhiêu gam X được tạo thành. 

 A.147g B.343g C.50g D.350g 

Câu 68: Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có bản chất hạt? 

 A.Giao thoa ánh sáng B.Tán sắc ánh sáng. C.Phóng xạ D.Quang điện 

 


